MẪU CBTT- 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT- BTC

ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin

trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng 
Năm báo cáo: Năm tài chính 2008

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng 

- Việc thành lập:

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước – Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng  – theo Quyết định số 2714/2000/BGTVT ngày 18/9/2000 của Bộ Giao thông vận tải. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000025 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp lần đầu ngày 18/10/2000. Tổng số vốn điều lệ đến ngày 31/12/2008 là 15.000.000.000 đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 19,5% vốn điều lệ.

- Các sự kiện khác:

Ngày 10/7/2007 Công ty đã đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước để trở thành Công ty đại chúng.

2. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh

+ Kinh doanh dịch vụ hàng hải (bao gồm: Vận tải thủy, vận tải đường bộ, bốc 
xếp, giao nhận hàng hóa và cung ứng hàng hải);

+ Kinh doanh kho bãi;

+ Kinh doanh nhà ăn, nhà nghỉ, cho thuê văn phòng;

+ Đại lý bán xăng dầu,chất đốt. Xuất nhập khẩu và kinh doanh thương mại;
+ Đại lý tàu biển;
+ Dịch vụ vệ sinh tàu biển;

+ Kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng bằng 
đường bộ và đường thủy;

+ Sửa chữa máy móc, thiết bị: sửa chữa thang máy;

+ Sửa chữa thiết bị điện;

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;

+ Lắp đặt hệ thống điện;

+ Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí;

+ Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy;

+ Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: sửa chữa nhà, xưởng, kho tàng.
· Tình hình hoạt động
+ Từ tháng 9/2000 trở về trước: Là một Xí nghiệp thành viên của Cảng Hải Phòng, hạch toán phụ thuộc có nhiệm vụ kinh doanh một số ngành nghề phụ trợ cho khai thác Cảng như: đại lý bán xăng dầu, dịch vụ bốc xếp, dịch vụ ăn uống, dịch vụ trông coi phương tiện, dịch vụ hàng hải, dịch vụ vận tải. Ở thời kỳ này, xí nghiệp cung cấp chủ yếu cho cảng Hải Phòng.
+ Từ tháng 10/2000: Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đây là thời kỳ đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của Công ty trên mọi lĩnh vực. Công ty dần dần khắc phục được những khó khăn ban đầu của giai đoạn kinh doanh độc lập, có nhiều biện pháp về tổ chức, cơ chế sát thực với thị trường, đưa hoạt động kinh doanh vào thế ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, từng bước đầu tư tạo đà phát triển cho công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực mới là bất động sản để tận dụng thế đất sẵn có của mình. Một số dự án đã đem lại kết quả tạo thế phát triển vững chắc cho công ty như tòa nhà Thành đạt, khách sạn Thắng Lợi,...
3. Định hướng phát triển

           Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ,  lợi nhuận tăng trưởng, chi trả cổ tức tăng và ổn định, thu nhập của người lao động luôn được cải thiện, phát triển toàn diện, vững chắc, thực hiện mục tiêu: “ liên tục phát triển, tiến tới thành công”.  
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị:
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

Công ty đã khắc phục được những khó khăn như: giá cả đầu vào tăng, lãi suất vay vốn ngân hàng tăng đột biến, huy động vốn cho kinh doanh gặp khó khăn,... để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ổn định thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện đầy đủ nghiêm túc nghĩa vụ với Nhà nước.  

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch:

- Tổng doanh thu: Thực hiện năm 2008 là 217.400.384.906 đồng, đạt 155% kế hoạch và bằng 144 % so với năm 2007.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: Thực hiện năm 2008 là 5.308.467.551 đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 113 %  so với năm 2007.

3. Những khoản đầu tư lớn trong năm:
     -  Mua sắm tài sản: 
1.219 triệu đồng

     -  Sửa chữa lớn tài sản: 
840 triệu đồng

4. Kế hoạch năm 2009
 4.1 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

     - Doanh thu:



      178 tỷ đồng

     - Lãi trước thuế




9 tỷ đồng
     - Thu nhập bình quân



2,6 triệu đồng/ người/tháng

     - Tỷ lệ cổ tức



          15-17%

4.1 Kế hoạch đầu tư

    - Thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng có vốn điều lệ 125 tỷ đồng, với tỷ lệ vốn góp của Công ty là 60%. Mục đích: đầu tư, xây dựng, khai thác tòa nhà Thành Đạt 1 tại vị trí Cổng 3- Cảng Hải Phòng.
   - Thành lập các chi nhánh Công ty : xí nghiệp sửa chữa và xây dựng, Nhà hàng Cảng, Công ty kinh doanh và cho thuê văn phòng Thành Đạt,... giao quyền tự chủ kinh doanh cho các đơn vị này.

   - Phát hành bổ sung 2.225.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và người lao động bổ sung vốn lưu động và phục vụ các dự án trên.

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

1.1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2008:

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2008
	Năm 2007

	1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	1.1. Bố trí cơ cấu tài sản
	
	
	

	    - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
	%
	54,23
	59,10

	    - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	%
	45,77
	40,90

	1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	    - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	%
	58,24
	53,52

	    - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	%
	41,76
	46,48

	2. Khả năng thanh toán
	
	
	

	2.1. Khả năng thanh toán hiện hành
	lần
	1,72
	1,87

	2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	lần
	0,86
	0,96

	2.3. Khả năng thanh toán nhanh
	lần
	0,43
	0,27

	3. Tỷ suất sinh lời
	
	
	

	3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
	
	
	

	    - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu
	%
	2,44
	3,10

	    - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu
	%
	1,77
	2,25

	3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
	
	
	

	    - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản
	%
	10,59
	9,66

	    - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
	%
	7,67
	7,03

	3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu
	%
	18,36
	15,13


1.2 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008:

	Tài sản (đ)
	Nguồn vốn (đ)

	I. Tài sản ngắn hạn
	22.947.592.065
	I. Nợ phải trả
	29.199.930.055

	II. Tài sản dài hạn
	27.192.768.434
	II. Vốn chủ sở hữu
	20.940.430.444

	Tổng cộng
	50.140.360.499
	Tổng cộng
	50.140.360.499


1.3  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

· Năm 2007 : 15.000.000.000 đồng

· Năm 2008 : 15.000.000.000 đồng
1.4  Cổ tức năm 2008:     17% (1.700 đồng/CP)

1.5 Tổng số cổ phiếu theo theo từng loại tại thời điểm 31/12/2008:

· Số lượng chứng khoán đã phát hành: 
1.500.000 cổ phiếu

                    Trong đó: Cổ phiếu phổ thông:
1.500.000 cổ phiếu

                                      Cổ phiếu quỹ:
0 cổ phiếu

                     Công ty không phát hành bất kỳ loại trái phiếu nào
2. Báo cáo kết quả sản xuất  kinh doanh 
                                                                                                   Đơn vị tính: VNĐ

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2007

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	217.400.384.906
	151.374.210.513

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu 
	-
	-

	3
	Doanh thu thuần 
	217.400.384.906
	151.374.210.513

	4
	Giá vốn hàng bán 
	193.122.940.938
	131.069.289.159

	5
	Lợi nhuận gộp 
	24.277.443.968
	20.304.921.354

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính 
	252.945.776
	405.954.625

	7
	Chi phí tài chính 
	2.668.448.904
	1.892.831.931

	
	Trong đó: Chi phí lãi vay
	2.640.837.823
	1.878.578.620

	8
	Chi phí bán hàng
	13.268.087.417
	11.559.413.101

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	3.338.171.123
	2.596.526.055

	10
	Lợi nhuận thuần từ hđộng kinh doanh 
	5.255.682.300
	4.662.104.892

	11
	Thu nhập khác 
	109.217.219
	90.017.131

	12
	Chi phí khác
	56.431.968
	62.346.654

	13
	Lợi nhuận khác
	52.785.251
	27.670.477

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	5.308.467.551
	4.689.775.369

	15
	Chi phí thuế TNDN hiện hành 
	1.464.686.265
	1.277.547.165

	16
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	-
	-

	17
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	3.843.781.286
	3.412.228.204

	18
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
	2.562
	2.275


IV. Báo cáo tài chính


Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán là  Báo cáo tài chính năm 2008 bao gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2008, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008 ( được gửi kèm Báo cáo thường niên)
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: 

Tên đơn vị:          Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Việt Nam

Địa chỉ:                Tầng 7, Tòa nhà số 5, Lý tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng


Điện thoại             031.3842430/31/32
- Ý kiến kiểm toán độc lập: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng tại ngày 31/12/2008, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành về kế toán có liên quan”.
VI. Các công ty có liên quan:( tính đến 31/12/2008)
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty: Không có

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ (tính đến ngày 31/12/2008): Không có

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 


             









2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

2.1  Số lượng cán bộ, nhân viên trong Công ty:

Tổng số lao động theo danh sách tính đến thời điểm 31/12/2008 của Công ty là 1.481 người.

2.2 Chính sách đối với người lao động:

+ Người lao động được trả lương gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Chính sách lương như vậy có tác dụng khuyến khích ngưòi lao động làm việc tốt hơn. Thu nhập bình quân năm 2008: 2.400.000 VND/người/tháng.
+ Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ, nhân viên; có chế độ bồi dưỡng đối với các lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng, nặng nhọc; quan tâm tới cán bộ công nhân viên trong các ngày lễ tết.

+ Người lao động trong công ty hàng năm được tham gia các lớp đào tạo phù hợp với công việc của mình như :nâng cao nghiệp vụ bảo vệ (khu vực bãi, toà nhà Thành Đạt), nghiệp vụ xăng dầu (khu vực xăng dầu), các lớp học an toàn lao động, các lớp lái cần trục tàu (công nhân bốc xếp), các lớp bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kiến thức cho cán bộ văn phòng do VCCI tổ chức.

+ Công ty trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi hàng năm để khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc, sử dụng quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn cho người lao động, trợ cấp cho người về hưu trước tuổi và tổ chức tham quan du lịch cho người lao động.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát: 

1.1 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

	Stt
	Họ và tên 
	Chức vụ 
	Điều hành Công ty 

	1
	Hà Văn Tiến
	Chủ tịch HĐQT
	Giám đồc

	2
	Nguyễn Đức Anh
	Phó chủ tịch HĐQT
	Phó giám đốc

	3
	Nguyễn Hùng Việt
	Thành viên HĐQT
	Không

	4
	Phạm Văn Nhâm
	Thành viên HĐQT
	Cán bộ an toàn

	5
	Nguyễn Xuân Thiêm
	Thành viên HĐQT
	Trưởng phòng vận tải

	6
	Đỗ Đăng Kha
	Trưởng Ban kiểm soát
	Không

	7
	Nguyễn Văn Hiệp
	Thành viên BKS
	Không

	8
	Nguyễn Cẩm Thuỷ
	Thành viên BKS
	Trưởng nhà hàng Cảng


*Hoạt động của  HĐQT trong năm 2008:

 Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ 2 năm (2004-2009). Hội đồng quản trị họp định kỳ 1quý một lần để đánh giá sơ kết tình hình hoạt động của công ty và đề ra các giải pháp phù hợp với điều kiện mới, triển khai các dự án đầu tư  đảm bảo cho thực thi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.   

-  Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:
Ban kiểm soát gồm 2 thành viên. Trong năm Ban kiểm soát đã kiểm tra Báo cáo tài chính và hoạt động của công ty  định kỳ 6 tháng 1 lần.

  * Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1-
Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty

· Giới tính: Nam

· Ngày tháng năm sinh: 06/08/1952.

· Nơi sinh: Hải Phòng.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng.

· Địa chỉ thường trú: Số 70 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc: 0909686868

· Số CMND: 030064110
Ngày cấp : 30/10/2006
Nơi cấp: CA Hải Phòng. 

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

· Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc Công ty.

· Quá trình công tác:

- 1975 – 1981: Cán bộ công tác tại Cảng Hải phòng.

- 1981 – 1990: Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP.

- 1990 – 2000: Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP.

- 2000 – 2006: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- 2006 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc Công ty.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Những người có liên quan (nếu có):

- Em trai: 
Hà Văn Tâm


Số CMND: 030642187 
Ngày cấp 10/10/1996     Nơi cấp: CA Hải Phòng



Nắm giữ : 20.672 cổ phần.

· Số lượng cổ phần đang nắm giữ đến 31/12/2008: 82.008 cổ phần

· Các khoản Nợ đối với Công ty: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: Không

2-
Ông Nguyễn Đức Anh – Phó chủ tịch HĐQT, phó giám đốc Công ty 

· Giới tính: Nam

· Ngày tháng năm sinh: 17/02/1958.

· Nơi sinh: Hải Phòng.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Thái Hoà, Bình Giang, Hải Dương.

· Địa chỉ thường trú: Số 132 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc: 0903435896

· Số CMND: 030955679
Ngày cấp : 30/08/2006
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

· Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc Công ty.

· Quá trình công tác:

- 1981 – 1986: Bí thư Đoàn thanh niên Xí nghiệp xếp dỡ II Cảng Hải Phòng.

- 1986 – 1991: Bí thư Đoàn thanh niên Cảng Hải Phòng.

- 1991 – 2000: Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP.

- 2000 – 2007: Uỷ viên Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- 2007 – nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc Công ty.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Những người có liên quan (nếu có):

- Em gái: 
Nguyễn Thị Thúy Nga

Số CMND: 030653906 
Ngày cấp 11/09/2007     Nơi cấp: CA Hải Phòng



Nắm giữ : 1.524 cổ phần.

· Số lượng cổ phần đang nắm giữ đến 31/12/2008: 24.138 cổ phần

· Các khoản Nợ đối với Công ty: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: Không

3-
Ông Nguyễn Hùng Việt- Thành viên HĐQT

· Giới tính: Nam

· Ngày tháng năm sinh: 24/08/1958.

· Nơi sinh: Yên Bái.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Minh Quân, Trấn Yên, Yên Bái.

· Địa chỉ thường trú: Số 37B, ngõ 2 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

· Số điện thoại liên lạc: 0913210418

· Số CMND: 030845365
Ngày cấp : 09/03/1993
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển

· Chức vụ hiện tại: Phó ban tổ chức tiền lương-TCT Hàng Hải Việt Nam-

-Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty (đại diện phần vốn góp của TCT Hàng Hải Việt Nam tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng )

· Quá trình công tác:

- 1992 – 1999: Công tác tại Cảng Hải Phòng.

- 2000 – 11/2003: Công tác tại TCT Hàng Hải Việt Nam.

- 12/2003 – 11/2005: Công tác tại TCT xây dựng đường thuỷ. 

- 11/2005 – nay: Công tác tại TCT Hàng Hải Việt Nam.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Những người có liên quan (nếu có): Không

· Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 292.500 cổ phần

· Các khoản Nợ đối với Công ty: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: Không

4-
Ông Phạm Văn Nhâm – Thành viên HĐQT
· Giới tính: Nam

· Ngày tháng năm sinh: 21/11/1949.

· Nơi sinh: Hải Phòng.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Hoà Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

· Địa chỉ thường trú: Số 13/256 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc: 0913240897

· Số CMND: 031289000
Ngày cấp : 13/10/2000
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

· Chức vụ hiện tại: Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty.

· Quá trình công tác:

- 1976 – 1993: Nhân viên Ty hàng hoá Cảng Hải Phòng.

- 1993 – 1996: Cán bộ Xí nghiệp Uỷ thác giao nhận Cảng Hải Phòng.

- 1996 – 2000: Đội trưởng đội Dịch vụ Hàng hải  – Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng. 

- 2000 – 2007: Uỷ viên Hội đồng quản trị – Trưởng phòng Hàng hải Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- 2007 – nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị – Chuyên viên phòng An toàn Lao động Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Những người có liên quan (nếu có): Không

· Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 23.808 cổ phần

· Các khoản Nợ đối với Công ty: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: Không

5-
Ông Nguyễn Xuân Thiêm – Thành viên HĐQT

· Giới tính: Nam

· Ngày tháng năm sinh: 01/12/1968.

· Nơi sinh: Hải Phòng.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Thái Thịnh, Kim Môn, Hải Dương.

· Địa chỉ thường trú: Số 15A/221 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc: 0903417055

· Số CMND: 030769398
Ngày cấp : 08/06/2007
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

· Chức vụ hiện tại: Uỷ viên Hội đồng quản trị  – Trưởng Phòng Vận tải  Công ty.

· Quá trình công tác:

- 1993 – 1998: NV Đội Vận tải –  Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP.

- 1998 – 2000: Trưởng ban Kế hoạch – XN Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP.

- 2000 – nay: Trưởng Phòng Vận tải – Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Những người có liên quan (nếu có):

· Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 18.388 cổ phần

· Các khoản Nợ đối với Công ty: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: Không

6-
Ông Đỗ Đăng Kha – Trưởng ban Kiểm soát
· Giới tính: Nam

· Ngày tháng năm sinh: 27/12/1947.

· Nơi sinh: Ninh Bình.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Gia Thắng, Gia Viễn, Ninh Bình.

· Địa chỉ thường trú: Số 78/313 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc: 0912236686

· Số CMND: 031605074
Ngày cấp : 05/05/2006
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân  Kinh tế 

· Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

· Quá trình công tác:

- 1971 – 1981: Cán bộ Sở Thương nghiệp Lai Châu.

- 1981 – 2000: Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP.

- 2000 – 2004: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- 2004 – 2007: Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty.

- 2007 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Những người có liên quan (nếu có): Không

· Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 12.000 cổ phần

· Các khoản Nợ đối với Công ty: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: Không

7-
Ông Nguyễn Văn Hiệp – Thành viên Ban kiểm soát
· Giới tính: Nam

· Ngày tháng năm sinh: 16/09/1974.

· Nơi sinh: Hà Tây.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Tây.

· Địa chỉ thường trú: Số 47/68 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng.

·  Số điện thoại liên lạc: 0912117417

·  Số CMND: 031541630
Ngày cấp : 03/08/2005
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

· Chức vụ hiện tại: Uỷ viên Ban kiểm soát – Chuyên viên phòng Kế toán  Công ty.

· Quá trình công tác:

- 1994 – 1996: Thủ kho - Công ty Vật tư Kỹ thuật Ứng Hoà, Hà Tây.

- 1996 – 1998: Cán bộ dẫn tưới – CTy khai thác C.trình thủy lợi Ứng Hoà, Hà Tây.

- 1998 – 2001: NV bảo vệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng HP.

- 2001 – nay: Chuyên viên phòng Tài Chính Kế toán Công ty.

- 2005 – nay: Uỷ viên Ban kiểm soát – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán  Công ty.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Những người có liên quan (nếu có): Không

· Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 1.860 cổ phần

· Các khoản Nợ đối với Công ty: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: Không

8-
Bà Nguyễn Cẩm Thủy - Thành viên Ban kiểm soát
· Giới tính: Nữ

· Ngày tháng năm sinh: 30/08/1963.

· Nơi sinh: Hải Phòng.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định.

· Địa chỉ thường trú: Số 57/162 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng.

· Số điện thoại liên lạc: 0912469547

· Số CMND: 030164657
Ngày cấp : 22/07/2002
Nơi cấp: CA Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

· Chức vụ hiện tại: Uỷ viên Ban kiểm soát  – Trưởng Nhà hàng Cảng Công ty.

· Quá trình công tác:

- 1985 – 1992: Nhân viên Cửa hàng ăn uống -Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng. 

- 1992 – 2000: Phó Cửa hàng ăn uống -Xí nghiệp Kinh doanh Dịch Vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- 2000 – nay: Uỷ viên Ban kiểm soát – Trưởng Nhà hàng Cảng Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Những người có liên quan (nếu có): Không

· Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 4.600 cổ phần

· Các khoản Nợ đối với Công ty: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: Không

1.2 Ban giám đốc:
Ban giám đốc Công ty gồm 2 thành viên: 01 Giám đốc, 01 phó giám đốc, trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty; triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết hội đồng quản trị công ty.
 Ông Hà Văn Tiến         - Giám đốc công ty 
 Ông Nguyễn Đức Anh  - Phó giám đốc công ty

( Lý lịch đã nêu ở phần trên)

2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

 Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, năm 2008 Công ty đã chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Tổng chi thù lao của Hội đồng quản trị là: 108.000.000 đồng

- Tổng chi thù lao của Ban Kiểm soát là:        42.000.000 đồng
- Chi khen thưởng HĐQT và Ban kiểm soát:  36.000.000 đồng
1. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (theo danh sách chốt ngày 31/12/2008):

3.1 Cổ đông trong nước:

a. Cơ cấu cổ đông:

	STT
	Danh mục
	Giá trị

(1.000đ)
	Tỷ lệ

(%)

	1
	Cổ đông Tổ chức 
	4.193.610
	27,96

	
	- Cổ đông sở hữu trên 5%
	4.193.610
	27,96

	
	- Cổ đông sở hữu dưới 5%
	0
	0

	2
	Cổ đông cá nhân
	10.806.390
	72,04

	
	- Cổ đông sở hữu trên 5%
	820.080
	5,47

	
	- Cổ đông sở hữu dưới 5%
	9.986.310
	66,57

	Tổng cộng
	15.000.000
	100


b. Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:

	STT
	Tên cổ đông
	ĐKKD
	Địa chỉ
	Giá trị (1.000đ)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
	
	Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
	2.925.000
	19,5

	2
	Công ty TNHH vận tải Hà Phương
	0202001445
	Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
	1.268.610
	8,46

	3
	Hà Văn Tiến
	030064110
	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
	820.080
	5,46

	Tổng cộng
	5.013.690
	33,42


3.2 Cổ đông nước ngoài: Không có
	 Nơi nhận:

- UBCKNN


	CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HÀ VĂN TIẾN


ĐHĐCĐ





HĐQT





BKS





Phó 


Giám đốc





Giám đốc điều hành





Phòng 


Tổ chức hành chính





Phòng 


Tài chính Kế toán





Phòng 


kế hoạch kinh doanh





Phòng 


An toàn 


lao động
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đội dịch vụ bốc xếp





Bãi


 ô tô





Cửa hàng kinh doanh lốp





Khối nhà 


xe





Phòng vận tải
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cửa hàng xăng dầu





Nhà hàng Cảng





BQL khách sạn 


Thắng Lợi





BQL toà nhà Thành Đạt 








